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TOÀ ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Bản án số: 51 /2017/HS-PT    

Ngày: 13 /7/2017  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hữu Sỹ 

 Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Việt và Ông Nguyễn Hữu Tuyến 

 - Thư ký phiên toà: Ông  Lê Anh Tuấn - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:                                                                  

Ông Nguyễn Công Lý - Kiểm sát viên. 

           Ngày 13/7/2017,  Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên toà lưu 

động tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bố Trạch để xét xử phúc thẩm vụ án hình 

sự đã thụ lý số: 35/2017/HS-PT ngày 17/5/2017 đối với bị cáo Phạm Anh D, do 

có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 17/2017/HS-ST ngày 

14/4/2017 của Toà án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Bị cáo có kháng cáo: Phạm Anh D; sinh ngày 06/10/1985 tại huyện T, 

tỉnh Quảng Bình; nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn S, xã H, huyện T, tỉnh 

Quảng Bình; nghề nghiệp: công nhân cơ khí; trình độ văn hoá: lớp 9/12; dân tộc: 

kinh; con ông Phạm Ngọc L và bà Bùi Thị T; chưa có vợ con; tiền án: không, 

tiền sự: không; nhân thân: sinh ra, lớn lên sống với bố mẹ, chưa có vi phạm gì 

đến mức phải bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật; bị cáo bị bắt 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/01/2017 đến nay. Có mặt tại phiên toà. 

Trong vụ án còn có người bị hại là anh Nguyễn Đình Đ nhưng không liên 

quan đến nội dung kháng cáo nên Toà án không triệu tập đến phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22/9/2016, Phạm Anh D cùng Nguyễn Đình 

Đ, Đặng Văn T, Nguyễn Quang K, Phan Văn L, Cao Đức Q và Lê Đình L1 đến 

nhà Nguyễn Ngọc L2 ở xã LN, thành phố T để uống rượu. Trong lúc uống rượu, 

D và Đ xảy ra mâu thuẫn cãi nhau thì được mọi người can ngăn, D về xưởng cơ 

khí H.S ở thôn 7, xã LT, huyện B trước, còn Đ và mọi người tiếp tục ở lại nhà 

Nguyễn Ngọc Linh uống rượu và nói chuyện. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cả 
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nhóm cùng về xưởng cơ khi H.S thì D và Đ tiếp tục cãi nhau, thấy Đ ngồi trên 

xe máy dựng ở ngoài sân, D đi vào phòng ngủ dành cho công nhân lấy 01 con 

dao (Loại dao Thái Lan sắc nhọn) chạy ra đâm 01 nhát trúng vào ngực phải của 

Đ gây thương tích. Nguyễn Đình Đ được đưa vào cấp cứu và điều trị tại bệnh 

viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới từ ngày 22/9/2016 đến ngày 

28/9/2016 thì ra viện. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 60/TgT ngày 

08/12/2016  của Trung tâm giám định y khoa - pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận: 

Nguyễn Đình Đ bị vết thương ở ngực phải ở khoảng gian sườn III - IV trên núm 

vú phải 04 cm làm thủng màng phổi, tràn máu màng phổi phải. Đã được xử lý 

mở rộng vết thương, khâu phục hồi các tổn thương, dẫn lưu màng phổi. Hiện tại 

không để lại di chứng, vết mổ trùng vết thương để lại sẹo kích thước 4,5 x 0,7 

cm. Sẹo dẫn lưu màng phổi phải ở gian sườn V - VI trên đường nách giữa kích 

thước 1,5 x 0,7 cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 

06%. 

 Về trách nhiệm dân sự: anh Nguyễn Đình Đ yêu cầu D bồi thường tổng số 

tiền: 37.000.000 đồng; D mới bồi thường 2.000.000 đồng. 

Từ những hành vi nêu trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 17/2017/HS-ST 

ngày 14/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch đã tuyên bố bị cáo Phạm 

Anh D phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 104; 

các điểm b, h, p khoản 1 Điều 46 BLHS xử phạt bị cáo Phạm Anh D 09 tháng 

tù. Ngoài ra, bản án còn tuyên buộc bị cáo bồi thường tiếp cho anh Đ 12.350.000 

đồng, tuyên xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp 

luật. 

Ngày 18/4/2017, bị cáo Phạm Anh D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị 

Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về tội danh: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Anh D đã khai 

nhận: Trong lúc uống rượu tại nhà anh Linh thì D có cãi nhau với anh Đ, nên D 

đã bỏ về trước. Khi thấy anh Đ về thì D và anh Đ tiếp tục cãi nhau, sau đó D đã 

vào phòng ngũ lấy con dao (loại dao Thái Lan sắc, nhọn) đâm một phát vào 

ngực anh Đ, dẫn đến việc anh Đ bị tỷ lệ thương tật 06%. Xét thấy, lời khai của 

bị cáo đúng như nội dung của án sơ thẩm và phù hợp với tài liệu, chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án. Mặc dù thương tật của anh Đ chưa đủ 11%, tuy nhiên con dao 

thái lan mà D sử dụng để đâm anh Đ là loại hung khí nguy hiểm, do đó bản án 

hình sự sơ thẩm số 17/2017/HS-ST ngày 14/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện 

Bố Trạch xét xử và tuyên bố bị cáo Phạm Anh D phạm tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm a khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội. 
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[2]. Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo D: 

Mặc dù tỷ lệ thương tật của anh Đ thấp (6%), tuy nhiên hành vi của bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã dùng dao nhọn là loại hung khí nguy hiểm để 

đâm vào ngực của người bị hại, hành vi đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng 

của người bị hại. Vì vậy, cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo 

dục đối với bị cáo. Tại giai đoạn phúc thẩm, gia đình của bị cáo có xuất trình 

giấy xác nhận gia đình hộ cận nghèo; bản sao quyết định về việc trợ cấp một lần 

đối với đối tượng trực tiếp tham gia Kháng chiến chống Mỹ đối với ông Phạm 

Ngọc L (bố bị cáo), tuy nhiên Hội đồng xét xử thấy mức án 9 tháng tù mà Toà 

án nhân dân huyện Bố Trạch xử phạt bị cáo là đã có phần giảm nhẹ cho bị cáo, 

nên không thể chấp nhận kháng cáo của bị cáo và cần giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

[3]. Về án phí: Bị cáo Phạm Anh D kháng cáo không được chấp nhận nên  

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

 [4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Anh D, giữ nguyên bản 

án sơ thẩm: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; các điểm b, h, p khoản 1 Điều 

46 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Anh D  09 (chín) tháng tù về tội 

“Cố ý gây thương tích”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo 

Phạm Anh D bị bắt tạm giữ 12/01/2017. 

2. Buộc  bị cáo Phạm Anh D phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 

3. Các quyết định khác còn lại của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (13/7/2017). 

Nơi nhận:                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- VKSND tỉnh Q. Bình;                                    THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- Công an, TAND, VKSND huyện Bố Trạch;         

- Chi cục THADS huyện Bố Trạch; 

- Trại tạm giam CA Tỉnh Quảng Bình;            (Đã ký) 

- Bị cáo Phạm Anh D; 

- PV 27 CAQB;      

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn.                                                        Trần Hữu Sỹ 

 

 

 


